
 

  PHIẾU THÔNG TIN NHÀ CHO THUÊ TRỌ TẠI HÒA LẠC 
 

                Mã số nhà trọ: 

 

1. Loại hình phòng trọ 

 

A1 Nhà trọ riêng           A2  Khu trọ                     B1 Chung chủ        B2 Ở riêng                  

C1 Ở một người            C2 Ở 2 người                C3 Ở 3 người         C4 Ở hơn 3 người         

 

2. Loại nhà và diện tích phòng trọ 

 

D1 Nhà cấp 4  D2 Nhà tầng  D3 Chung cư mi ni  

E1 Dưới 20m2 
 E2 Từ 20 đến 25m2 

 C3 Từ 25 đến 30m2  

 

3. Nhà vệ sinh và nhà tắm 

 

G1 Dùng chung  G2 Khép kín  

 

4. Nội thất trong phòng trọ 

 

H1 Giường  H2 Tủ  H3 Bàn học và ghế  

H4 Điều hòa 
 H5 Quạt   H6 Bình nóng lạnh  

H7 Bàn bếp 
 H8 Bếp (gas/từ/điện) 

 H9 Tủ lạnh  

H10 Máy giặt  H11 Tivi  H12 Khác  

Khác: ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

5. Chi phí hàng tháng 

 

T1 Tiền thuê nhà/tháng  

T2 Tiền điện/kw  

T3 Tiền nước (m3  
; người/tháng )  

T4 Tiền internet/tháng (mạng có dây  
; mạng không dây )  

T5 Dịch vụ chung (vệ sinh  
; rác thải  chiếu sáng công cộng )  

T6 Dịch vụ khác  

 

 



6. Khoảng cách từ nhà trọ đến ..... 

 

Mã Địa điểm Số km Tên 

K1 ……... giảng đường    

K2 …….. bến xe bus gần nhất   

K3 …….. siêu thị gần nhất   

K4 …….. bệnh viện gần nhất   

K5 …….. ngân hàng gần nhất   

K5 …….. bưu điện gần nhất   

K6 …….. ủy ban nhân dân xã/phường   

K7 …….. công an xã/phường   

 

7. Thông tin an ninh 

 

N1 Cửa ra vào thường  N2 Cửa ra vào thông minh  

N3 Camera an ninh 
 N4 Hệ thống báo động 

 

N5 Bảo vệ trực   N6 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 
 

 

8. Thông tin chính sách thuê nhà 

 

M1 Thời hạn thuê tối thiểu Từ 3 tháng       Từ 6 tháng       Từ 9 tháng       Từ 12 tháng  

M2 Phí đặt cọc 1 tháng            2 tháng            3 tháng  

M3 Điều kiện hủy phòng  

M4 Điều kiện hoàn cọc  

M5 Trả phòng trước hạn  

 

9. Yêu cầu khác của chủ nhà: 
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